
Ngành đào tạo Hệ đào tạo
Ngày

cấp
Ngoại ngữ

Nghiệp vụ sư 

phạm cho 

giáo viên 

1 Bùi Thanh Hương 02/06/2003 031303006419 Đại học Giáo dục mầm non Chính quy 5/20/2025 Tiếng anh A2 Không có MN Đại Đồng

2 Bùi Thị Hải Yến 18/12/2001 031301009660 Cao đẳng Giáo dục mầm non Chính quy 25/06/2025 Tiếng anh A2 Không có MN Đại Đồng

3 Nguyễn Thị Chang 04/11/1992 031192001819 Cao đẳng Giáo dục mầm non Vừa học vừa làm 9/20/2016 Tiếng anh A2 Không có MN Đông Phương

4 Nguyễn Thị Hiền 27/02/1994 031194019111 Cao đẳng Giáo dục mầm non Vừa học vừa làm 31/10/2025 Tiếng anh A2 Không có MN Đông Phương

5 Ngô Thị Phượng 18/10/1995 040195036033 Cao đẳng Giáo dục mầm non Tại chức 03/01/2023 Tiếng anh A2 Không có MN Đông Phương

Ghi chú

UDND XÃ KIẾN MINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

DANH SÁCH

 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2025 (BẬC MẦM NON)

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTD ngày 15/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)     

Ngày tháng 

năm sinh

Trường đăng ký dự 

tuyển

T

T
HỌ VÀ TÊN

Trình độ chuyên môn

Ưu tiên
Mã định danh cá 

nhân

Chứng chỉ



Ngành đào tạo Hệ đào tạo
Ngày

cấp
Ngoại ngữ

Nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo 

viên

I

1 Nguyễn Duyên Phương Anh 7/2/2003 001303036457
Đại học Giáo dục Tiểu 

học-Sư phạm Tiếng Anh
Chính quy 6/6/2025 Tiếng anh B2 Không có TH Đại Đồng

2 Trần Thị Minh Nguyệt 5/28/2003 031303009555
Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Chính quy 5/20/2025 Tiếng anh A2 Không có TH Đại Đồng

3 Phạm Thuỳ Linh 9/11/2003 031303006847
Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Chính quy 5/20/2025 Tiếng anh A2 Không có TH Đại Đồng

4 Vũ Thị Tâm 01/03/1990 031190023691
Đại học Giáo dục Tiểu 

học
VHVL 06/12/2024

GXN chuẩn 

đầu ra 
Không có TH Đại Đồng

5 Nguyễn Quỳnh Dương 15/02/2003 024303008197
Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Chính quy 09/06/2025 Tiếng anh A2 Không có TH Đại Đồng

6 Phan Thanh Thảo 8/10/2003 031303007176
Cử nhân giáo dục tiểu 

học
Chính quy 5/20/2025 Tiếng anh A2 Không có TH Minh Tân

7 Phan Mỹ Duyên 8/29/2003 001303013826
Cử nhân giáo dục tiểu 

học
Chính quy 5/26/2025

Tiếng anh Bậc 

3
Không có TH Minh Tân

8 Hoàng Lan Chi 9/21/2003 031303006334
Cử nhân giáo dục tiểu 

học
Chính quy 5/20/2025 Tiếng anh A2 Không có TH Minh Tân

9 Đặng Vũ Hải Minh 04/12/2003 031303010981
Cử nhân giáo dục tiểu 

học
Chính quy 06/06/2025

Tiếng anh Bậc 

3
Không có TH Minh Tân

II

1 Phạm Thị Ngọc 9/28/1996 031303004350 Đại học Ngôn ngữ Anh Chính quy 10/24/2019
Nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên trung 

cấp chuyên nghiệp

Không có TH Minh Tân

2 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 7/1/2003 031196003403
Đại học Sư phạm Tiếng 

anh
Chính quy 5/20/2025 Không có TH Minh Tân

 Vị trí Giáo viên Văn hoá Tiểu học

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học  

Trường đăng ký 

dự tuyển

Mã định danh cá 

nhân
Ghi chúƯu tiên

DANH SÁCH

 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2025 (BẬC TIỂU HỌC)

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTD ngày 15/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)     

Chứng chỉ

UDND XÃ KIẾN MINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn



Ngành đào tạo
Hệ đào 

tạo

Ngày

cấp
Ngoại ngữ

Nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo 

viên

I

1 Hoàng Minh Ngọc 20/02/2003 031303006372 Đại học sư phạm Ngữ văn
Chính 

quy
5/22/2025 Tiếng anh A2 Không có THCS Minh Tân

II

1 Nguyễn Thuỳ An 3/29/1992 031192012874 Đại học Sư phạm Vật lý
Chính 

quy
7/5/2013 Tiếng anh A2 Không có

THCS Đại Đồng-Đông 

Phương

2 Nguyễn Thị Phương
28/02/2002 03102009471

Đại học Sư phạm Vật lý
Chính 

quy
25/06/2024

Tiếng anh Bậc 

3
Không có

THCS Đại Đồng-Đông 

Phương

III

1 Lương Thanh Hải 9/8/2003 031303007614 Đại học Sư phạm Toán
Chính 

quy
5/20/2025

Tiếng anh Bậc 

2
Không có

THCS Đại Đồng-Đông 

Phương

2 Nguyễn Thị Yến Chi 20/08/2003 031303010496 Đại học Sư phạm Toán
Chính 

quy
05/08/2025 Tiếng anh A2 Không có

THCS Đại Đồng-Đông 

Phương

Vị trí Giáo viên Ngữ Văn  

Vị trí Giáo viên KHTN 

Vị trí Giáo viên Toán 

Trường đăng ký dự tuyển
Mã định danh cá 

nhân

UDND XÃ KIẾN MINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

DANH SÁCH

 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2025 (BẬC THCS)

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐTD ngày 15/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)     

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn

Ưu tiên

Chứng chỉ
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